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Khoa: Kinh tế





Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

Bộ môn: Kinh tế học                                                                                                                                                 

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần

Tên học phần: KINH TẾ VI MÔ 1 (MICROECONOMICS)
Mã học phần
Số tín chỉ: 3

Đào tạo trình độ: Đại học và Cao đẳng

Giảng dạy cho ngành: Kế toán, Tài chính, Quản trị kinh doanh, Quản trị kinh doanh du lịch, Kinh tế thủy sản, Kinh doanh thương mại. 
Cho sinh viên năm thứ: 1, 2.
Học phần tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản 1, 2 của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin.
Phân bổ tiết giảng của học phần: 

- Nghe giảng lý thuyết: 35 tiết
- Làm bài tập trên lớp: 10 tiết

- Tự nghiên cứu: 90 giờ 
2. Thông tin về giảng viên giảng dạy
Họ và tên: Hoàng Gia Trí Hải
Chức danh, học vị: Thạc sĩ, Giảng viên.

Thời gian làm việc ở bộ môn, địa điểm: 8h thứ 4 hàng tuần tại VP Bộ môn Kinh tế học
Điện thoại, email: 0935979179, trihaintu@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Kinh tế học, Marketing.
Thông tin về trợ giảng: họ và tên, địa chỉ liên hệ, điện thoại, email (nếu có): Không.

3. Thông tin về lớp học

Tên lớp: 58KT2
Sĩ số: 86
Giảng đường: G7.203 và G5.102
Học kỳ, năm học: II, 2016 - 2017
Thời khóa biểu: Thứ 3 tiết 3,4 tại G5.102 và Thứ 4 tiết 3,4 tại G7.203
4. Mô tả tóm tắt nội dung học phần 

Môn học bao gồm những kiến thức kinh tế vi mô cơ bản: lý thuyết về doanh nghiệp và những vấn đề kinh tế cơ bản của doanh nghiệp; cung cầu và giá cả hàng hóa; hành vi của doanh nghiệp và người tiêu dùng; lý thuyết về các loại hình thị trường và sự lựa chọn tối ưu của doanh nghiệp; và vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường tác động đến hoạt động kinh tế vi mô.
5. Nội dung chi tiết học phần 

5.1. Danh mục vấn đề của học phần


1. Mười nguyên lý trong kinh tế học

2. Kinh tế học vi mô và những vấn đề kinh tế cơ bản của doanh nghiệp

3. Mô hình cung - cầu và giá cả. 

4. Lý thuyết về quá trình ra quyết định của người tiêu dùng, nghĩa là mỗi người tiêu dùng sẽ quyết định tiêu dùng bao nhiêu cho các loại hàng hóa khác nhau.


5. Lý thuyết về công ty, cụ thể bằng cách nào mà các công ty quyết định kết hợp sử dụng bao nhiêu các yếu tố đầu vào và cũng để giới thiệu các khái niệm về chi phí.


6. Các mô hình thị trường.

5.2. Xây dựng chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng vấn đề của học phần 


Chương 1: Kinh tế học vi mô và những vấn đề kinh tế cơ bản của doanh nghiệp

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Khái niệm kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô.
2. Doanh nghiệp và những vấn đề kinh tế cơ bản của doanh nghiệp.

3. Các vấn đề cơ bản của lý thuyết lựa chọn kinh tế tối ưu của doanh nghiệp.
	3
3

3

	Kỹ năng

1. Phân biệt được kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô và phân tích mối liên hệ giữa chúng.

2. Phân tích được một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì nó phải đối mặt với các vấn đề gì.

3.  Vận dụng phương pháp lựa chọn kinh tế tối ưu trong từng trường hợp cụ thể. 
	3

3

3


Chương 2: Mô hình cung - cầu và giá cả hàng hóa

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Hiểu cầu hàng hóa là gì và các nhân tố tác động đến cầu hàng hóa 

2. Hiểu cung hàng hóa là gì và các nhân tố tác động đến cung hàng hóa 

3. Hiểu giá và số lượng một loại hàng hóa được bán là do tương tác giữa cung và cầu.

4. Nắm được sự thay đổi trạng thái cân bằng trên thị trường.

5. Hiểu ý nghĩa độ co giãn của cung và cầu, và các nhân tố tác động đến nó.
6. Hiểu và phân biệt được thặng dư người tiêu dùng và thặng dư người sản xuất.
7. Nắm được các chính sách của chính phủ.
	2
2
2
2
2
2
2

	Kỹ năng

1. Phân tích được các ứng dụng của cung, cầu, và độ co giãn
2. Có khả năng đo lường thặng dư của người sản xuất và thặng dư của người tiêu dùng, và tổng thặng dư trong một thị trường 
3. Phân tích được các chính sách của chính phủ (như qui định giá trần, giá sàn, thuế, trợ cấp) sẽ tác động lên giá và sản lượng được bán trên thị trường như thế nào.
	3

3

3
3




Chương 3: Lý thuyết về quá trình ra quyết định của người tiêu dùng, nghĩa là mỗi người tiêu dùng sẽ quyết định tiêu dùng bao nhiêu cho các loại hàng hóa khác nhau.

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Biết sự thỏa mãn của người tiêu dùng khi tiêu dùng một loại hàng hóa nào đó được thể hiện bằng lợi ích hay sự hài lòng mà mà sản phẩm đó mang lại.

2. Giải thích được tại sao lợi ích cận biên lại giảm dần và tỷ lệ thay thế cận biên giảm dần.

3. Biết cách thức xây dựng đường ngân sách và giải thích được một giới hạn về ngân sách thể hiện khả năng lựa chọn của người tiêu dùng như thế nào.

4. Biết các đường đẳng ích có thể được sử dụng để biểu diễn sở thích của người tiêu dùng.

3. Hiểu sự lựa chọn của người tiêu dùng được thực hiện như thế nào
	3
3

3

3

3

	Kỹ năng

1. Phân tích được sự lựa chọn tối ưu của người tiêu dùng được thực hiện như thế nào trong từng trường hợp cụ thể.

2. Phân tích được những thay đổi trong thu nhập và giá ảnh hưởng như thế nào đến sự lựa chọn của người tiêu dùng.

3. Có khả năng xây dựng đường cầu của cá nhân và đường cầu của thị trường.
	3
3

3



Chương 4: Lý thuyết về công ty, cụ thể bằng cách nào mà các công ty quyết định kết hợp sử dụng bao nhiêu các yếu tố đầu vào và cũng để giới thiệu các khái niệm về chi phí.

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Biết hàm sản xuất là gì và các dạng hàm sản xuất.

2. Phân biệt giữa ngắn hạn và dài hạn trong kinh tế học và khả năng thay đổi các yếu tố sản xuất của công ty
3. Biết các đường đẳng lượng được dùng để biểu diễn các mức sản lượng mà công ty muốn sản xuất ra.

4. Sản xuất trong ngắn hạn: một yếu tố đầu vào biến đổi và một yếu tố đầu vào cố định

5. Sản xuất trong dài hạn: hai yếu tố đầu vào biến đổi

6. Chi phí sản xuất ngắn hạn

7. Chi phí sản xuất dài hạn
	3
3

3

3

3

3

3

	Kỹ năng
1. Có khả năng xây dựng đường đẳng phí và giải thích tại sao nó lại thể hiện giới hạn về chi phí của công ty.

5. Phân tích được hiệu quả sản xuất tối ưu của công ty được thực hiện như thế nào trong từng trường hợp cụ thể.

6. Biết các loại chi phí sản xuất của công ty.

7. Vẽ được hình dạng của các đường chi phí chủ yếu của công ty cũng như biết ý nghĩa của các loại chi phí và mối liên hệ giữa chúng.

8. Xác định mối liên hệ giữa chi phí ngắn hạn và chi phí dài hạn.
	3

3

3

3

3

3

3



Chương 5: Các mô hình thị trường.
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Đặc điểm của thị trường và công ty cạnh tranh hoàn hảo
2. Đặc điểm của thị trường độc quyền và sức mạnh độc quyền.

3. Đặc điểm của thị trường cạnh tranh độc quyền và thị trường độc quyền nhóm.

4. Hành vi của công ty cạnh tranh trong ngắn hạn.
5. Hành vi của công ty độc quyền trong ngắn hạn.

6. Độc quyền và tác động của chính phủ.

7. Hành vi của công ty cạnh tranh độc quyền và công ty độc quyền nhóm trong ngắn hạn.
	3
3

3

3

3

3

3



	Kỹ năng

1. Biết đặc điểm của một thị trường cạnh tranh hoàn hảo, độc quyền, cạnh tranh độc quyền, và độc quyền nhóm.

2. Biết và phân tích được hành vi của công ty cạnh tranh trong ngắn hạn như tối đa hóa lợi nhuận, tối thiểu hóa lỗ, ngừng sản xuất. 
3. Biết đường cung sản phẩm của mỗi công ty cũng như đường cung sản phẩm của thị trường được xác định bởi hành vi của công ty.  
4. Phân tích được một công ty độc quyền sẽ xác định số lượng để sản xuất là bao nhiêu và bán với giá nào.

5. Biết một công ty độc quyền với nhiều cơ sở sản xuất khác nhau sẽ hoạt động như thế nào.

6. Biết tại sao công ty độc quyền lại cố để bán sản phẩm cho các thị trường khác nhau với các mức giá khác nhau. 

7. Biết và phân tích được hành vi của công ty cạnh tranh độc quyền trong ngắn hạn như tối đa hóa lợi nhuận, tối thiểu hóa lỗ, ngừng sản xuất. 

8. Biết và phân tích được hành vi của công ty độc quyền nhóm trong ngắn hạn như sự căng thẳng giữa hợp tác và lợi ích cá nhân.
	3
3

3

3

3

3

3

3




6. Phân bổ thời gian chi tiết
6.1. Phân bổ thời gian chi tiết
	Vấn đề

	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Chủ đề 1
	4
	0
	0
	0
	8
	12

	Chủ đề 2
	10
	2
	0
	0
	24
	36

	Chủ đề 3
	6
	2
	0
	0
	16
	24

	Chủ đề 4
	5
	2
	0
	0
	14
	21

	Chủ đề 5
	10
	4
	0
	0
	28
	42


6.2. Lịch trình và phương pháp dạy - học cụ thể
Chủ đề 1: Kinh tế học vi mô và những vấn đề kinh tế cơ bản của doanh nghiệp
Tuần 1(4 tiết)/ Thời gian từ ngày 14 tháng 02 năm 2017 đến ngày 15 tháng 02 năm 2017.

Phương pháp dạy – học: Thuyết trình, đặt câu hỏi để sinh viên trả lời
	Hình thức day- học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung dạy - học
	Phương pháp giảng dạy
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	Theo thời khoá biểu
	1. Khái niệm kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô.
2. Doanh nghiệp và những vấn đề kinh tế cơ bản của doanh nghiệp.

3. Các vấn đề cơ bản của lý thuyết lựa chọn kinh tế tối ưu của doanh nghiệp.
	Thuyết trình, đặt câu hỏi để sinh viên trả lời ngay trên lớp
Thuyết trình, đặt câu hỏi để sinh viên trả lời ngay trên lớp
Thuyết trình
	Đọc Tài liệu 2, chương 1.
	

	Bài tập
	
	Không
	Không
	Không
	

	Thảo luận
	
	Có
	Có
	Không
	

	Thực hành, thực tập 
	
	Không
	Không
	Không
	

	Tự nghiên cứu
	
	Đọc các tài liệu theo yêu cầu chuẩn bị
	Giải đáp thắc mắc của sinh viên ngay trên lớp và qua email cá nhân
	Đặt các câu hỏi, nếu có.
	

	Tư vấn
	
	Không
	Không
	Không
	

	Kiểm tra
	
	Không
	Không
	Không
	


Chủ đề 2: Mô hình cung - cầu và giá cả hàng hóa
Tuần 2, 3, 4(12 tiết)/ Thời gian từ ngày 21 tháng 02 năm 2017 đến ngày 08 tháng 03 năm 2017.

Phương pháp dạy – học: Thuyết trình, nêu vấn đề, thảo luận nhóm

	Hình thức day- học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung dạy - học
	Phương pháp giảng dạy
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	Theo thời khoá biểu
	1. Cầu hàng hóa
2. Cung hàng hóa.

3. Sự cân bằng của thị trường

4. Sự thay đổi trạng thái cân bằng trên thị trường.

5. Độ co giãn của cung, cầu.

6. Thặng dư tiêu dùng, thặng dư sản xuất.

7. Các chính sách của Chính phủ
	Thuyết trình, nêu vấn đề, thảo luận nhóm,  

	Đọc Tài liệu 2, chương 2
	

	Bài tập
	
	Có
	Giáo viên cho bài tập về nhà sinh viên làm và sửa lại trên lớp
	Làm bài tập chương 2 trong tài liệu giáo viên phát
	

	Thảo luận
	
	Có
	Giáo viên chia nhóm, cho bài tập tình huống 
	Theo phân công của nhóm
	

	Thực hành, thực tập 
	
	Không
	Không
	Không
	

	Tự nghiên cứu
	
	Đọc các tài liệu theo yêu cầu chuẩn bị
	Giải đáp thắc mắc của sinh viên ngay trên lớp và qua email cá nhân
	Đặt các câu hỏi, nếu có.
	

	Tư vấn
	
	Không
	Không
	Không
	

	Kiểm tra
	
	Không
	Không
	Không
	


Chủ đề 3: Lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng
Tuần 5, 6( 8 tiết) / Thời gian từ ngày 14 tháng 03 năm 2017 đến ngày 22 tháng 03 năm 2017.

Phương pháp dạy – học: Thuyết trình
	Hình thức day- học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung dạy - học
	Phương pháp giảng dạy
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	Theo thời khoá biểu
	1. Lựa chọn của người tiêu dùng với lợi ích có thể đo lường
2. Sử dụng đường đẳng ích và ngân sách để giải thích sự lựa chon của người tiêu dùng


	Thuyết trình 
Thuyết trình 

	Đọc Tài liệu 2, chương 3, làm ví dụ 1, 2 trong giáo trình giảng viên phát
	

	Bài tập
	
	Có
	Giáo viên cho bài tập về nhà sinh viên làm và sửa lại trên lớp
	Làm bài tập chương 3 trong tài liệu giáo viên phát
	

	Thảo luận
	
	Không
	Không
	Không
	

	Thực hành, thực tập 
	
	Không
	Không
	Không
	

	Tự nghiên cứu
	
	Đọc các tài liệu theo yêu cầu chuẩn bị
	Giải đáp thắc mắc của sinh viên ngay trên lớp và qua email cá nhân
	Đặt các câu hỏi, nếu có.
	

	Tư vấn
	
	Không
	Không
	Không
	

	Kiểm tra
	
	Không
	Không
	Không
	


Chủ đề 4: Lý thuyết sản xuất và chi phí
Tuần 7,8 (7 tiết)/ Thời gian từ ngày 28 tháng 03 năm 2017 đến ngày 05 tháng 04 năm 2017.

Phương pháp dạy – học: Thuyết trình
	Hình thức day- học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung dạy - học
	Phương pháp giảng dạy
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	Theo thời khoá biểu
	1. Lý thuyết về sản xuất
2. Lý thuyết về chi phí sản xuất trong ngắn hạn

3. Lý thuyết về chi phí sản xuất trong dài hạn


	Thuyết trình, 
Giới thiệu qua để sinh viên tự nghiên cứu
	Đọc Tài liệu 2, chương 4, 
	

	Bài tập
	
	Có
	Giáo viên cho bài tập về nhà sinh viên làm và sửa lại trên lớp
	Làm bài tập 1,2 chương 4
	

	Thảo luận
	
	Không
	Không
	Không
	

	Thực hành, thực tập 
	
	Không
	Không
	Không
	

	Tự nghiên cứu
	
	Lý thuyết sản xuất trong dài hạn
	Giải đáp thắc mắc của sinh viên ngay trên lớp và qua email cá nhân
	Đặt các câu hỏi, nếu có.
	

	Tư vấn
	
	Không
	Không
	Không
	

	Kiểm tra
	
	Bài kiểm tra số 1 (60 phút)
	
	
	


Chủ đề 5: Các mô hình thị trường.
Tuần 9,10,11(14 tiết)/ Thời gian từ ngày 11 tháng 04 năm 2017 đến  ngày 02 tháng 05 năm 2017.

Phương pháp dạy – học: Thuyết trình, nêu vấn đề, thảo luận nhóm

	Hình thức day- học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung dạy - học
	Phương pháp giảng dạy
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	Theo thời khoá biểu
	1. Thị trường cạnh tranh hoàn hảo
2. Thị trường độc quyền
3. Thị trường cạnh tranh độc quyền và thị trường độc quyền nhóm.


	Thuyết trình, 
Thảo luận nhóm và trình bày trên lớp
	Đọc Tài liệu 2, chương 5 

Đọc Tài liệu 2, chương 6

Đọc Tài liệu 2, chương 7
	

	Bài tập
	
	Có
	Giáo viên cho bài tập về nhà sinh viên làm và sửa lại trên lớp
	Làm bài tập 1,2 chương 5,và chương 6
	

	Thảo luận
	
	có
	Các nhóm đọc tài liệu, chuẩn bị thảo luận theo các chủ đề giáo viên yêu cầu
	Theo yêu cầu của nhóm
	

	Thực hành, thực tập 
	
	Không
	Không
	Không
	

	Tự nghiên cứu
	
	Thị trường cạnh tranh độc quyền và thị trường độc quyền nhóm
	Giải đáp thắc mắc của sinh viên ngay trên lớp và qua email cá nhân
	Đặt các câu hỏi, nếu có.
	

	Tư vấn
	
	Không
	Không
	Không
	

	Kiểm tra
	
	Bài kiểm tra số 2 (60 phút)
	
	
	


7. Tài liệu 


(Tài liệu học tập: tối thiểu 02, tài liệu tham khảo không hạn chế)

	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Học
	Tham khảo

	1
	David Begg; Stanley Fischer & Rudiger Dornbusch
	Kinh tế học: Tập 1 và 3
	2007
	NXB Thống kê  
	Thư viện
	x
	

	2
	TS. Nguyễn Như Ý
ThS. Trần Thị Bích Dung

ThS. Trần Bá Thọ

TS. Nguyễn Hoàng Bảo
	1. Kinh tế học vi mô.
2. Câu hỏi – bài tập – trắc nghiệm Kinh tế vi mô


	2007
	NXB Lao động – xã hội
	Thư viện
	x
	

	3
	Bộ giáo dục và đào tạo
	Kinh tế học vi mô
	2001
	NXB Giáo Dục
	Thư viện
	x
	

	4
	N.Gregory Mankiw
	Nguyên lý kinh tế học: Tập 1
	2003
	NXB Thống kế
	Thư viện
	
	x


8. Chính sách/Quy định đối với học phần và yêu cầu khác của giảng viên


- Tham gia đầy đủ số giờ lý thuyết trên lớp, thực hành trên máy, tự nghiên cứu những vấn đề của môn học và các vấn đề khác có liên quan ở nhà. Thực hiện đầy đủ các bài kiểm tra, thảo luận, tham gia thi kết thúc học phần. Sinh viên phải tham gia học trên lớp ít nhất 2/3 số tiết quy định.

- Ưu tiên cộng điểm cho những sinh viên tham gia tích cực các hoạt động trên lớp như: Thường xuyên phát biểu bài, làm bài tập đầy đủ trước khi đến lớp.

- Những sinh viên có vấn đề về sức khỏe – tâm lý – hoàn cảnh đặc biệt sẽ được hỗ trợ về học tập và các chính sách liên quan đến điểm thi, kiểm tra,…tùy từng trường hợp cụ thể, và có công khai trước tập thể lớp. 

9. Đánh giá kết quả học tập
9.1. Các hoạt động đánh giá

	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Tham gia học trên lớp (TGH): chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…
	Quan sát, điểm danh
	5

	2
	Tự nghiên cứu: (TNC): hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…
	Chấm báo cáo, bài tập…
	5

	3
	Hoạt động nhóm (HĐN)
	Trình bày báo cáo
	10

	4
	Kiểm tra giữa kỳ (KT)
	Viết, vấn đáp
	10

	5
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ (KTCK)
	Viết, vấn đáp, thực hành
	20

	6
	Thi kết thúc học phần (THP)
	Viết, vấn đáp, tiểu luận….
	50

	ĐHP = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số + THP× tr.số.

	ĐQT = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số.


9.2. Lịch thi:  Theo lịch của trường
       
    TRƯỞNG BỘ MÔN     
   


 GIẢNG VIÊN   
      Phạm Thành Thái

                     Hoàng Gia Trí Hải
